Giáo án sinh học 7 năm 2013 - 2014

Tiết 6 – Bài 6

Trùng kiết lị và Trùng sốt rét

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết được trong số những động vật nguyên sinh có nhiều loài gây bệnh nguy hiểm, trong đó có Trùng kiết lị và Trùng sốt rét.

- HS nhận biết được nơi kí sinh, đặc điểm cấu tạo của Trùng kiết lị và Trùng sốt rét phù hợp với lối sống kí sinh.

- HS chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng gây ra từ đó rút ra các biện pháp phòng chống Trùng kiết lị và Trùng sốt rét.

2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng thu thập kiến thức qua kênh hình.

- Kĩ năng phân tích tổng hợp.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường và cơ thể.

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học

· Tranh Trùng kiết lị và tranh sinh sản của Trùng sốt rét ở máu người

· Phiếu học tập

· Bảng phụ ghi nội dung bảng 1 (SGK/24)

III. Thông tin bổ sung.

- Bào xác trùng kiết lị tồn tại rất lâu trong thiên nhiên, cho nên ăn uống thiếu vệ sinh dễ mang bệnh, nhất là khi có dịch. Bệnh kiết lị vẫn là căn bệnh phổ biến ở những vùng vệ sinh yếu kém, nhất là các địa phương sau những trận lũ lụt kéo dài. Trùng kiết lị chỉ có 1 loài.

- Trùng sốt rét có nhiều loài khác nhau. Mỗi loài có chu kì phá hủy hồng cầu khác nhau: 24h (ở Trùng sốt rét ác tính), 48h (ở Trùng sốt rét cách nhật). Trùng sốt rét được muỗi Anophen lan truyền. Muỗi Anophen thường gặp ở miền núi và nơi có nhiều đầm lầy, nước đọng. Cho nên ở những vùng này, tỉ lệ người mắc bệnh cao hơn các nơi khác.

Iv. Hoạt động dạy học

1. Bài mới

* Giới thiệu bài

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	Gv
	Trong khoảng 40 nghìn loài động vật nguyên sinh đã biết, thì khoảng 1/5 sống kí sinh gây nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người như: bệnh cầu trùng ở thỏ, bệnh ỉa chảy ở ong mật, bệnh tằm gai, bệnh ngủ Châu Phi ở người… Và trong các bệnh đó thì có 2 bệnh nguy hiểm ở người mà ở nước ta thường gặp là bệnh kiết lị và bệnh sốt rét. Chúng ta cần phải biết về các thủ phạm của hai bệnh này để có cách chủ dộng phòng chống tích cực.
	

	
	
	Tiết 6

Trùng kiết lị và Trùng sốt rét


* Hoạt động 1: Tìm hiểu Trùng kiết lị và Trùng sốt rét.
- Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm cấu tạo 2 loại trùng này phù hợp với đời sống kí sinh và nêu được tác hại của chúng.


- Tiến hành:

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	
	
	I. Trùng kiết lị và Trùng sốt rét.

	
	a. Vấn đề 1: Cấu tạo, dinh dưỡng và sự phát triển của Trùng kiết lị và Trùng sốt rét.
	

	Gv
	- Phát PHT cho từng nhóm.

- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quat sát hình 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 SGK/23, 24 để hoàn thành PHT.
	

	Hs
	Hoạt động theo nhóm và thảo luận trong 5 phút.
	

	
	Sau khi hết thời gian làm GV gọi đại diện một số nhóm trả lời.
	1. Cấu tạo 

	(?)
	Nêu đặc điểm cấu tạo của Trùng kiết lị? 
	

	Hs
	- Có chân giả.

- Không có không bào.
	

	(?)
	Trùng sốt rét có những đặc điểm cấu tạo gì giống và khác với Trùng kiết lị.
	

	Hs
	- Giống: Không có các không bào.

- Khác: Không có cơ quan di chuyển.


	

	
	Trùng kiết lị

Trùng sốt rét

- Có chân giả ngắn.

- Không có không bào.

- Không có cơ quan di chuyển.

- Không có các không bào.



	(?)
	Nêu những đặc điểm dinh dưỡng của Trùng kiết lị?
	2. Dinh dưỡng

	Hs
	- Thực hiện qua màng tế bào.

- Nuốt hồng cầu.
	

	(?)
	Những đặc điểm dinh dưỡng của Trùng sốt rét có gì giống và khác so với Trùng kiết lị?
	

	Hs
	- Giống: thực hiện qua màng tế bào.

- Khác: Trùng kiết lị nuốt hồng cầu còn Trùng sốt rét chui vào hồng cầu và phá vỡ hồng cầu
	

	
	Trùng kiết lị

Trùng sốt rét

- Thực hiện qua màng tế bào.

- Nuốt hồng cầu.

- Thực hiện qua màng tế bào.

- Chui vào hồng cầu và lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu.



	GV
	- Gọi 1 HS đọc mục (-SGK/23.

- Yêu cầu HS hoàn thành nhanh bài tập đó.
	

	Hs
	- Trùng kiết lị giống với Trùng biến hình ở đặc điểm: Có chân giả, có hình thành bào xác.

- Trùng kiết lị khác Trùng biến hình: Chỉ ăn hồng cầu, có chân giả ngắn.
	

	(?)
	Nêu quá trình phát triển của Trùng kiết lị?
	3. Phát triển

	Hs
	Trong môi trường, Trùng kiết lị kết bào xác và chui vào ruột người. Sau khi chui vào ruột người, chúng chui ra khỏi bào xác và bám vào thành ruột.
	

	(?)
	Nêu quá trình phát triển của Trùng sốt rét? (Yêu cầu HS trình bày trên tranh vòng đời của Trùng sốt rét)
	

	Hs
	Trùng sốt rét sống trong tuyến nước bọt của muỗi và truyền vào máu người và kí sinh trong hồng cầu. Chúng sử dụng hết chất nguyên sinh bên trong hồng cầu sau đó chúng sinh sản vô tính cho ra nhiêu cá thể mới. Tiếp theo, chúng phá hủy hồng cầu và chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh khác.
	

	Gv
	Giới thiệu lại vòng đời của Trùng sốt rét trên tranh.
	

	
	Trùng kiết lị

Trùng sốt rét

Trong môi trường ( kết bào xác ( vào ruột người ( chui ra khỏi bào xác ( bám vào thành ruột.

Trong tuyến nước bọt của muỗi ( vào máu người ( chui vào hồng cầu sống, sinh sản và phá hủy hồng cầu.



	
	b. Vấn đề 2: So sánh Trùng kiết lị và Trùng sốt rét.
	

	Gv
	Yêu cầu các nhóm thảo luận và hoàn thành câu 2 trong PHT.
	

	Hs
	- Thảo luận dựa vào những kiến thức vừa thu nhận được để hoàn thành bào so sánh.

- Sau đó, một vài HS lên điền vào bảng phụ.

- HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	Gv
	Đưa đáp án.
	

	
	Kích thước (so với hồng cầu)

Con đường truyền bệnh

Nơi kí sinh

Tác hại

Tên bệnh

Trùng kiết lị

Lớn hơn hồng cầu người

Qua ăn uống

ở thành ruột

Làm suy nhược cơ thể

Bệnh kiết lị

Trùng sốt rét

Nhỏ hơn hồng cầu người

Qua muỗi đốt

Trong mạch máu

Thiếu máu, suy nhược cơ thể nhanh

Bệnh sốt rét



	(?)
	Tại sao người bị sốt rét da tái xanh?
	

	Hs
	Do hồng cầu bị phá hủy.
	

	(?)
	Tại sao người bị bệnh kiết lị đi ngoài ra máu?
	

	Hs
	Do thành ruột bị tổn thương.
	

	(?)
	Muốn phòng tránh bệnh kiệt lị thì chúng ta phải làm gì?
	

	Hs
	Giữ vệ sinh trong ăn uống.
	

	Gv
	Để phòng tránh bệnh kiết lị thì chúng ta phải giữ vệ sinh trong ăn uống. Vậy đối với một căn bệnh nguy hiểm như bệnh sốt rét thì chúng ta cần phải làm gì?
	


* Hoạt động 2: Tìm hiểu bệnh sốt rét ở nước ta.

- Mục tiêu: HS nêu được tình hình bệnh sốt rét và các biện pháp phòng tránh.

- Tiến hành:

	
	Hoạt động gv – hs
	Nội dung ghi bảng

	
	
	II. Bệnh sốt rét ở nước ta

	Gv
	Yêu cầu HS đọc SGK và kết hợp với những thông tin thu thập được để trả lời câu hỏi.
	

	(?)
	Tình trạng bệnh sốt rét ở nước ta hiện nay như thế nào?
	

	Hs
	Bệnh sốt rét đã được đẩy lùi nhưng vẫn còn một số vùng miền núi.
	

	(?)
	Tại sao ở miền núi thường hay bị bệnh sốt rét?
	

	Hs
	ở những vùng này có nhiều đầm lầy, nước đọng.
	

	(?)
	Cách phòng chống bệnh sốt rét trong cộng đồng?
	

	HS
	Diệt muỗi và vệ sinh môi trường…
	

	Gv
	Thông báo chính sách của Nhà nước trong công tác phòng chống bệnh sốt rét:

- Tuyên truyền ngủ có màn.

- Dùng thuốt diệt muỗi nhúng màn miễn phí.

- Phát thuốc chữa bệnh cho người.
	- Bệnh sốt rét ở nước ta đang dần dần được đẩy lùi.

- Cách phòng bệnh: Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi, tuyên truyền…


* Kết luận chung: HS đọc kết luận trong SGK.

3. Củng cố

GV cho HS làm bài tập sau:

Chọn câu trả lời đúng trong những câu sau:

1. Bệnh kiết lị do loại trùng nào gây nên?

a. Trùng biến hình

b. Trùng kiết lị

c. Tất cả các loại trùng.

2. Trùng sốt rét phá hủy loại tế bào nào của máu người?
a. Bạch cầu


b. Hồng cầu


c. Tiểu cầu

3. Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào?

a. Qua ăn uống

b. Qua hô hấp

c. Qua máu
4. Hướng dẫn về nhà

- Học bài, làm bài tập vào VBT.

- Tìm hiểu về bệnh do trùng gây ra. Thu thập các tranh anh, phim tư liệu về ĐVNS.

- Kẻ bảng 1 và 2 (SGK/28, 28) vào vở.

